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	Hoạt động
	Tuần 1
(Từ 1/6 – 5/6/2020)
	Tuần 2
(Từ 8/6 – 12/6/2020)
	Tuần 3
(Từ 15/6 – 19/6/2020)
	Tuần 4
(Từ 22/6 – 26/6/2020)
	Mục tiêu

	Chủ đề sự kiện
	Một số phương tiện giao thông
	Mùa hè tuyệt vời
	Luật lệ và biển báo an toàn GT
	Các mùa trong năm
	

	Đón trẻ - Trò chuyện 
	* Đón trẻ:
- Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, nhắc trẻ cách sử dụng một số câu chào hỏi và sự lễ phép khi đến lớp cũng như khi về nhà hay đến nhà người khác.
- Khuyến khích trẻ thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp: Cất đồ dùng đúng nơi quy định, xếp dép gọn gàng, chơi đoàn kết với các bạn...
* Trò chuyện: 
- Trò chuyện với trẻ về vi rút corona và bệnh covid 19, cách phòng chống, biểu hiện bệnh...
+ Nhắc nhở trẻ thường xuyên rửa tay bằng nước sạch,và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn khô trước và sau khi ăn,sau mỗi giờ ra chơi, sau khi tháo bỏ khẩu trang, sau khi đi vệ sinh...
+ Che mũi miệng khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy, khăn vải hoặc khuỷu tay áo, không khạc nhổ bừa bãi, bỏ rác, bo khẩu trang(nếu có)vào thùng rác đúng quy định.
- Nhắc nhở trẻ nếu thấy mệt báo cho cô, thấy bạn tâm sự mệt cũng báo ngay cho cô để cô chăm sóc cho bạn kịp thời.
- Trò chuyện về những hiểu biết của trẻ về các mùa trong năm: đặc điểm từng mùa, những hoạt động đặc trưng trong mùa, những sở thích của trẻ về các mùa.
- Khuyến khích trẻ nói lên hiểu biết của mình về đặc điểm, tác dụng của nước đối với đời sống con người, cách sử dụng nước hợp lí
- Trò chuyện về các nguồn nước . Trẻ biết những nơi như ao hồ , bể chứa nước , giếng , bụi rậm … là nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm khi đến gần.
- Dùng được câu đơn, câu phức, câu khẳng định, câu phủ định, câu mệnh lệnh) để kể về những sở thích, ước muốn của bản thân.
- Trẻ biết về 1 số loại hình và phương tiện giao thông. 
- Tìm hiểu, khám phá về các loại phương tiện GT tiến tiến mà khao học mới phát minh ra.
- TC , quan sát tranh ảnh, video về cách di chuyển của các loại phương tiện GT.
- Sử dụng các từ chỉ tên gọi, tính chất và từ biểu cảm trong sinh hoạt hằng ngày. 
- Trò chuyện cùng trẻ về những đặc điểm nổi bật của mùa hè:
  + Thời tiết màu hè như thế nào? Những cơn mưa ra sao? 
  + Thiên nhiên mùa hè có gì? (con ve kêu, có hoa phượng nở, …)
  + Trang phục để mặc mùa hè? Bạn gái như thế nào? Bạn trai ra sao?
  + Khi đi ngoài trời mưa, trời nắng trẻ cần làm gì để bảo vệ mình?
- Khuyến khích trẻ biết nhắc nhở người khác giữ gìn, bảo vệ môi trường (không vứt rác bừa bãi, bẻ cành, ngắt hoa...)
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	Thể dục sáng
	- Khởi động: Làm vận động nhẹ nhàng theo lời của bài hát : Một đoàn tàu ( Đi các kiểu, chạy và về đội hình 4 hàng dọc)
- Trọng động : Hô hấp : Gà gáy. Tập các động tác : Tay - Bụng - Chân - Bật.
- Vận động theo nhạc bài : Trời nắng, trời mưa. Mùa hè đến, Bé yêu biển lắm
 Hồi Tĩnh : Đi lại nhẹ nhàng quanh sân tập. Cảm nhận được thời tiết trong lành vào buổi sang
	



	HĐ học
	Thứ 2
	Âm nhạc
- VĐ: Đường em đi
- Nghe: Từ một ngã tư đường phố.
- TC: Làm theo tín hiệu 
(MT 103)
	LQVH
Thơ: Mùa hè tuyệt vời
	Âm nhạc
- Dạy hát: Không xả rác
- TC: Ai nhanh nhất
	LQVH
Sự tích ngày và đêm
MT 58
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	Thứ 3
	KPXH
Phân loại 1 số phương tiện GT
MT 23
	KPXH
Những dấu hiệu của mùa hè đã đến.
	KPXH
Tìm hiểu về 1 số luật lệ và biển báo GT
MT 51
	KPXH
Các mùa trong năm
MT 40
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	Thứ 4
	LQCC
Tập tô chữ cái x-s

	LQCC
Làm quen chữ cái v-r
	LQCC
Tập tô chữ cái v-r
	LQCC
Ôn tập các chữ cái đã học
	

	
	Thứ 5
	LQVT
Dạy trẻ sắp xếp theo quy tắc A-B-C
MT 34
	LQVT
Ôn số trong phạm vi 10.


	LQVT
Nhận biết các ngày trong tuần
	LQVT
Ôn NB khối vuông, khối chữ nhật, khối cầu, khối trụ
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	Thứ 6
	PTTC
- Nhảy lò cò
- TC: Chuyền bóng qua đầu, qua chân
MT 6
	Tạo hình
Vẽ tranh bảo vệ môi trường

	PTTC
- Trèo lên xuống thang
- TC: Thả đỉa baba
	Tạo hình
Vẽ ngã tư đường phố
MT 90
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	Hoạt động ngoài trời
	HĐCMĐ:
- Trò chuyện về một số loại phương tiện GT.
- Quan sát thời tiết.
- Quan sát xe cộ qua đường.
- Quan sát cấu tạo của xe đạp.
- Xem tranh, ảnh, video về các phương thức di chuyển của một số loại phương tiện GT.
TCVĐ: Nhảy lò cò, luồn luồn tổ dế, Ô tô và  chim sẻ, Bánh xe quay, đi xe đạp, Ném bóng vào rổ...
Chơi tự do: 
- Nhóm làm vòng.
- Nhóm chơi với cát. 
- Nhóm chơi với phấn.
- Nhóm nhặt lá vàng.

	HĐCMĐ:
- TC về ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.
- Quan sát cây hoa hồng.
- Thí nghiệm vật chìm vật nổi
- Thu thập các nguyên liệu thiên nhiên để làm thành món quà tặng bà, mẹ, chị.
- Quan sát, TC về công việc những người phụ nữ trong gia đình. 
TCVĐ: Nhảy qua suối nhỏ, Chuyền bóng qua đầu qua chân, Chăn lá, chi chi chành chành,..
Chơi tự do: 
- Làm vòng
- Nhóm chơi với cát.
- Nhóm chơi với nước.
- Không chơi ở những nơi mất vệ sinh nguy hiểm 
	 HĐCMĐ: 
- Tìm hiểu về một số loại biển báo GT thường gặp.
- Thí nghiệm lọc nước bẩn bằng bông và cát.
- Xem video về một số biển báo, luật lệ GT đường bộ.
- Quan sát giàn bầu trong sân trường.
- Làm ô tô bằng bao thuốc bỏ đi.
TCVĐ: Rồng rắn lên mây. Nhảy dây, kéo co,  Thỏ đổi lồng , mèo đuổi chuột, mèo và chim sẻ,  về đúng nhà...
Chơi tự do:  
- Nhóm chơi với lá khô.
- Nhóm chơi với cát, nước.
- Nhóm chơi với màu
- Nhóm làm con rối.
	HĐCMĐ:
- Tìm hiểu về các mùa trong năm.
- Quan sát góc thiên nhiên.
- Quan sát bầu trời.
- Xem tranh ảnh, video về một số hiện tượng thường gặp qua các mùa.
- TC về trang phục thường mặc qua các mùa.
TCVĐ: Ô tô và chim sẻ, Gắp cua bỏ giỏ, về đướng bến, chạy theo bóng nắng, nhảy đây, nhổ củ cải,..
Chơi tự do: 
- Nhóm làm vòng. 
- Nhóm chơi với cát. 
- Nhóm làm câu trâu bằng lá khô.
- Nhóm bắn chun.
	

	
	- Thứ 6 hàng tuần: + Tuần 1 và 3: Chăm sóc vườn rau, nhặt lá sâu, tưới cây.
                               + Tuần 2 và 4: Quét lá  và nhặt rác ở sân cỏ.
	

	Hoạt động góc
	* Góc trọng tâm: + Xây dựng: Ngã tư đường phố ( T1). 
                              + Gia đình: Tổ chức ngày Quốc tế Phụ nữ cho bà cho mẹ (T2). 
                              + Xây dựng: Ngã tư đường phố (T3) . 
                              + Bán hàng: Cửa hàng bán đồ dùng che mưa, che nắng (T4).
* Góc phân vai:
- Biết tìm cách để giải quyết mâu thuẫn (dùng lời, nhờ sự can thiệp của người khác, chấp nhận nhường nhịn) 
- Biết trao đổi ý kiến của mình với bạn bè 
- Gia đình:  Nấu các món ăn theo mùa; Gia đình học cách tiết kiệm trong sinh hoạt: tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi phòng, khóa vòi nước sau, khi dùng, không để thừa thức ăn
- Bác sĩ: Phòng khám đa khoa, phòng tiêm chủng
- Bán hàng: Siêu thị quần áo mùa hè. Cửa hàng bán nước tinh khiết. Cửa hàng bán đồ dùng cho sinh hoạt gia đình.
* Góc học tập: 
- Nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái tiếng việt.
- Tập sao chép tên các các mùa, các ngày, những địa danh tham quan nghỉ mát... Kể về những nơi bé đã và muốn được đến tham quan, du lịch, tắm biển trong mùa hè.
- Tô, đồ các nét chữ, sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình. Biết “viết” chữ theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới 
- Biết viết tên của bản thân theo cách của mình 
- Tạo hình cơ bản bằng các cách khác nhau: căng dây chun, nối chấm, xếp que…Đếm từ 0 đến 10: đếm xuôi, đếm ngược. Lấy và đếm đồ dùng, đồ chơi theo yêu cầu, theo khả năng. Đọc các chữ số từ 0 đến 10. Chọn thẻ số ( viết số ) đặt vào nhóm đồ vật tương ứng sau khi đếm. Chia nhóm có 10 đối tượng ra thành 2 nhóm bằng các cách khác nhau
* Góc sách truyện: 
- Biết cách “đọc sách” từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối sách.
- Đóng được vai của nhân vật trong truyệnmà con thích.
- Biết kể lại câu chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân“ Sự tích ngày và đêm”, “ giọt nước tý xíu”... Chọn sách, báo để “ đọc” và xem theo ý thích....
- Biết bảo vệ và giữ gìn sách truyện.
   +Làm một số đồ dùng che mưa che nắng từ vật liệu phế thải.
   + Làm một số mẫu quần áo phù hợp theo mùa từ giấy và túi nilong.
* Khám phá:
- Làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán, nhận xét và thảo luận. 
Ví dụ: Thử nghiệm gieo hạt/ trồng cây được tưới nước và không tưới, theo dõi và so sánh sự phát triển
* Góc nghệ thuật :
- Biết vẽ ra các bức tranh thể hiện các hiện tượng tự nhiên, các mùa, ước mơ của con trong mùa hè, các hiện tượng tự nhiên mà con biết rồi kể cho các bạn nghe...
- Hát các bài hát về các mùa trong năm, về các hiện tượng tự nhiên, nặn theo ý thích...
* Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, gọi tên cây....
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	Hoạt động ăn ngủ vệ sinh
	-  Tiếp tục rèn trẻ rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. 
- Hướng dẫn trẻ tự lau rửa mặt, xúc miệng nước muối sau khi ăn.
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe. Mời cô mời bạn cùng ăn cơm.
- Động viên trẻ ăn hết xuất, không làm rơi vãi cơm ra ngoài, biết nhặt cơm vào đĩa nếu bị vãi.
- Nghe kể chuyện: Giọt nước tí xíu, sự tích ngày và đêm....

	

	Hoạt động chiều
	- LQVH: Thơ: Mùa hạ tuyệt vời
- KPXH : Hiện tượng mưa và nắng (MT 20)
- LQCC: TC với chữ cái x-s
- LQVT: NB sáng – trưa – chiều – tối
- Tạo hình: Vẽ tranh Đông Hồ (MT 105)
- Làm BT toán trang 14, 24.
	- Âm nhạc: Đi đường em nhớ (MT 88)
- KPKH : Phân loại 1 số phương tiện GT.
- LQCC: TC với chữ cái v-r
- LQVT: Ôn so sánh chiều dài 3 đối tượng.
- PTTC: Ném trúng đích thẳng đứng bằng 2 tay.
- Làm BT toán trang 18.
	- LQVH: Truyện: Xe đạp con trên phố
- KPXH : Bé thực hành GT (MT 83)
- LQCC: Ôn lại các chữ cái đã học .
- LQVT : Ôn NB hình khối
- Tạo hình: Xé dán thuyền trên biển (MT 95)
- Làm BT toán trang 19, 20.
	- LQVH :  Kể chuyện: Nữ thần mặt trời và mặt trăng (MT 58)
- KPXH: Hướng dẫn chăm sóc bản thân: Mặc quần áo giữ ấm cơ thể, đi tất, đội mũ...
- LQCC :  Ôn chữ cái đã học
- LQVT : TC với số
- Làm BT toán trang 9, 12
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	- Thứ 5 hàng tuần: Lau dọn, sắp xếp đồ dùng đồ chơi tại các góc.
- Thứ 6 hàng tuần: Sinh hoạt văn nghệ nêu gương bé ngoan.
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